
     ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỈNH GIA LAI                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

      Số           /QĐ-UBND                  Gia Lai, ngày       tháng      năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu  
trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều 

bởi Luật số 43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất;  
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 
Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh 
Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 
4628/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/11/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Tổ công tác), cụ thể như sau: 

1. Tổ trưởng Tổ công tác:  
- Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
2. Các thành viên Tổ công tác:  

- Ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Bà Lê Thị Ngọc Lam, Phó Giám đốc Sở Tư  pháp; 

- Ông Trần Quang Thành, Phó Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai; 

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; 
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- Ông Trần Thái Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài 
chính; 

- Ông Phạm Ngọc Chung, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ông Văn Anh Việt, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 

- Ông Lê Văn Pháp, Chuyên viên phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng 
UBND tỉnh; 

- Bà Trần Xuân Nhã Khuê, Chuyên viên phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn 
phòng UBND tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Chuyên viên phòng Quản lý Giá và Công sản, 
Sở Tài chính; 

- Bà Nguyễn Hồng Hà, Quyền Trưởng phòng phòng Kinh tế đất, Chi cục 
Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Bà Lê Thị Hoàng Kiều, Chuyên viên phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý 
đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Bà Trần Thị Bảo Chi, Chuyên viên phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất 
đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ông Đặng Thái Cường, Chuyên viên phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý 
đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ông Trương Đình Sang, Chuyên viên phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý 
đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản 
lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đại diện UBND 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác  
- Tổ công tác chịu trách phối hợp với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND 

các xã, phường trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu kết quả thu 
thập thông tin tại các điểm điều tra trên địa bàn cấp xã; phối hợp với đơn vị tư vấn 
giá đất thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát, điều tra giá đất tại cấp tỉnh và 
xây dựng dự thảo Bảng giá đất lần đầu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập trong 
quá trình xây dựng Bảng giá đất. 

- Kinh phí phục vụ hoạt động cho Tổ công tác được sử dụng từ ngân sách 
tỉnh bố trí theo dự toán hàng năm cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, mức chi 
theo quyết định hiện hành của UBND tỉnh.  



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi 
trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai; Trưởng ban Ban 
Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 
kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;  
- CVP, PVP TH; 
- Lưu VT, T4, T9. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 

   



Phụ lục 

Danh sách thành viên thuộc UBND cấp xã tham gia Tổ công tác xây dựng Bảng giá đất lần đầu năm 2026  

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /     /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Cơ quan/đơn vị Người phụ trách/liên hệ Chức vụ Ghi chú 

1 Phường Pleiku 
Võ Toàn 
Đỗ Văn Bình 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

2 Phường Quy Nhơn 
Nguyễn Đức Toàn 
Nguyễn Thành Cẩm Anh 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

3 Phường Quy Nhơn Đông 
Nguyễn Thành Danh 
Phạm Hồng Tiến 

Phó Chủ tịch UBND 
Phòng KT, HT & ĐT 

 

4 Phường Quy Nhơn Tây 
Cao Minh Thi 
Huỳnh Nguyên Lộc 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

5 Phường Quy Nhơn Nam 
Lê Công Trình 
Nguyễn Bình 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

6 Phường Quy Nhơn Bắc 
Ngô Tôn Thanh 
Phan Tấn Vũ 

Phó Chủ tịch UBND 
Trưởng phòng Phòng KT, HT & ĐT 

 

7 Xã Nhơn Châu 
Dương Hiệp Hưng 
Nguyễn Anh Thạch 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

8 Phường Bình Định 
Trần Hoàng Khải 
Lê Phạm Thanh Tùng 

Phó Chủ tịch. UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT & ĐT 

 

9 Phường An Nhơn 
Nguyễn Thị Hữu Tân 
Nguyễn Hồng Đẩu 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

10 Phường An Nhơn Đông 
Đoàn Thanh Tú 
Ngô Thị Quỳnh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

11 Xã An Nhơn Tây 
Nguyễn Huỳnh Nguyên 
Nguyễn Thành Trung 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

12 Phường An Nhơn Nam 
Nguyễn Minh Muộn 
Lê Chiêu Tâm 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

13 Phường An Nhơn Bắc 
Võ Hoàng Lưu 
Bùi Ngọc Xuân 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

14 Phường Bồng Sơn 
Nguyễn Ái Việt 
Lê Thị Thu Diện 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

15 Phường Hoài Nhơn 
Trần Đinh 
Lê Thị Hồng Sơn 

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Trưởng phòng KT, HT & ĐT 

 

16 Phường Tam Quan 
La Long Quyết 
Nguyễn Đình Quyến 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

17 Phường Hoài Nhơn Đông 
Phan Văn Quang 
Võ Thị Thu Thảo 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

18 Phường Hoài Nhơn Tây 
Nguyễn Thành Tin 
Võ Khôi Luân 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 

 

19 Phường Hoài Nhơn Nam Nguyễn Thị Tố Nữ Phó Chủ tịch UBND  

20 Phường Hoài Nhơn Bắc 
Trần Minh Lâm 
Nguyễn Văn Quan 

Phó Chủ tịch UBND phường 
Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT, 

 

21 Xã Phù Cát 
Bùi Quốc Nghị 
Dương Thành Nam 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

22 Xã Xuân An 
Nguyễn Kế Sinh 
Nguyễn Minh Nhật 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

23 Xã Ngô Mây 
Võ Ngọc Thương 
Nguyễn Mai Tây 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

24 Xã Cát Tiến 
Lê Văn Diêu 
Nguyễn Trung Kiên 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

25 Xã Đề Gi 
Trịnh Minh Bình 
Nguyễn Ngọc Phương 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

26 Xã Hòa Hội Trần Xuân Vương 
Phan Tiến Sĩ 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh Tế 

 

27 Xã Hội Sơn 
Nguyễn Bá Chiến 
Nguyễn Xuân Quý 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

28 Xã Phù Mỹ Nguyễn Thành Khâm Phó Chủ tịch Thường trực UBND  

 

29 
 

Xã An Lương 

Trần Đình Vương 
Lữ Hà Tâm 
Võ Thành Hưng 
Trần Đình Phước 

Phó Chủ tịch UBND 
Trưởng phòng kinh tế 
Chuyên viên phòng Kinh tế 
Chuyên viên phòng Kinh tế 
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30 Xã Bình Dương 
Võ Đình Sơn 
Nguyễn Ngọc Thông 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

31 Xã Phù Mỹ Đông 
Nguyễn Ngọc Hạnh 
Nguyễn Hoài Thay 

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Trưởng Phòng Kinh tế 

 

32 Phù Mỹ Tây 
Lê Thị Quý 
Đỗ Văn Huấn 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

33 Xã Phù Mỹ Nam 
Phạm Quốc Ánh 
Võ Tài Đức 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

34 Xã Phù Mỹ Bắc 
Huỳnh Tấn Cường 
Phạm Minh Hiếu 

Phó Chủ tịch UBND 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế 

 

35 Xã Tuy Phước 
Nguyễn Thị Bích Phượng 
Nguyễn Đức Tài 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

36 Xã Tuy Phước Đông 
Huỳnh Thanh Vương 
Phạm Thị Anh Phước 

Trưởng phòng Phòng Kinh tế 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

37 Xã Tuy Phước Tây 
Nguyễn Viết Thảo 
Lưu Tân Kỳ 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

38 Xã Tuy Phước Bắc Đoàn Văn Điệp Phó Chủ tịch UBND  

39 Xã Tây Sơn 
Nguyễn Thanh Diên 
Phạm Tấn Hợi 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

40 Xã Bình Khê 
Đỗ Đình Tuấn 
Nguyễn Vàng Vy 

Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

41 Xã Bình Phú 
Trần Công Dũng 
Lê Công Tâm 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

42 Xã Bình Hiệp 
Hồ Sĩ Lai 
Nguyễn Văn Lục 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

43 Xã Hoài Ân 
Huỳnh Văn Duy 
Trần Thị Thảo Ly 

Phó Chủ tịch UBND xã 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

44 Xã Ân Tường 
Nguyễn Văn Tuấn 
Nguyễn Xuân Biên 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
Phó Trưởng phòng Kinh tế 

 

45 Xã Kim Sơn 
Nguyễn Văn Liên 
Đặng Thành Trang 

Phó Chủ tịch thường trực 
Phó Trưởng phòng phòng Kinh tế 

 

46 Xã Vạn Đức 
Lê Ngọc Hiệp 
Huỳnh Phương Nhã 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

47 Xã Ân Hảo Trần Tây Nguyên Phó Chủ tịch UBND  

48 Xã Vân Canh 
Trần Minh Toàn 
Nguyễn Thị Như Trâm 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

49 Xã Canh Vinh 
Dương Hiệp Hòa 
Phan Minh Chánh 

Chủ tịch UBND 
Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 

 

50 Xã Canh Liên Mai Văn Trực Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế 
 

51 Xã Vĩnh Thạnh 
Trịnh Bảo Luân 
Phạm Huy Bắc 

Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

52 Xã Vĩnh Thịnh 
Huỳnh Trung Cường 
Nguyễn Ngọc Tuân 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

53 Xã Vĩnh Quang 
Phạm Thị Nhung 
Đặng Minh Trương 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

54 Xã Vĩnh Sơn 
Nguyễn Hồng Quang 
Nguyễn Văn Sang 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

55 Xã An Hòa 
Đinh Văn Nớ 
Mai Xuân Trạng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

56 Xã An Lão 
Lê Văn Thành 
Nguyễn Duy Khải 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phụ trách QLĐĐ 

 

57 Xã An Vinh 
Lê Phước Lưu 
Đỗ Cao Thuận 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

58 Xã An Toàn 
Nguyễn Văn Vân 
Đinh Văn Sước 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

59 Xã Bình An 
Huỳnh Thanh Liêm 
Nguyễn Đức Chí 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

60 Phường Hội Phú 
Mai Văn Hoàn 
Lê Gia Chương 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT & ĐT 

 

61 Phường Thống Nhất Phạm Toàn Vinh 
Nguyễn Thị Mỹ Oanh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT & ĐT 

 

62 Phường Diên Hồng 
Nghiêm Thế Hùng 
Phùng Thị Kim Quyên 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT & ĐT 

 



63 Phường An Phú 
Trần Trung Kiên 
Ngô Xuân Hiền 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT & ĐT 

 

64 Xã Biển Hồ Nguyễn Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND  

65 Xã Gào 
Trần Tấn Quang 
Huỳnh Văn Cường 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

66 Xã Ia Ly 
Rơ Châm Tâm 
Trinh Văn Hợp 

Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

67 Xã Chư Păh 
Nguyễn Quang Hưng 
Hoàng Thị Hiền 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

68 Xã Ia Khươl Cao Phi Văn 
Trần Công Thuận 

Phó Chủ tịch xã 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

69 Xã Ia Phí Kso Len Chuyên viên phòng Kinh tế  

70 Xã Chư Prông 
Phạm Ngọc Toàn 
Bùi Thanh Sơn 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

71 Xã Bàu Cạn 
Nguyễn Quang Trung 
Trần Ngọc Hoàng 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

72 Xã Ia Boòng 
Trương Quang Bảo 
Nguyễn Tiến Tạo 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

73 Xã Ia Lâu 
Bùi Văn Tiến 
Đào Xuân Hùng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

74 Xã Ia Pia 
Nguyễn Xuân Phùng 
Nguyễn Quốc Hiền 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

75 Xã Ia Tôr 
Nguyên Văn Dũng 
Nguyễn Thị Minh Sang 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

76 Xã Chư Sê Nguyễn Văn Đương Phó Chủ tịch UBND  

77 Xã Bờ Ngoong Nguyễn Vân Thương Phó Chủ tịch UBND  

78 Xã Ia Ko 
Trần Quốc Sĩ 
Trần Nhật Kỳ 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

79 Xã Albá 
Đinh Hồng Thuật 
Nguyễn Đức Tuyên 

Phó Chủ tịch UBND 
Công chức VP HĐND&UBND 

 

80 Xã Chư Pưh 
Trần Đức Hậu 
Nguyễn Viết Thành 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

 

81 
 

Xã Ia Le 
Nguyễn Công Trình 
Vũ Đức Huy 
Trương Viết Ngàu 

Phó Chủ tịch UBND 
Phó trưởng phòng Kinh tế xã 
Chuyên viên phòng Kinh tế xã 

 

82 Xã Ia Hrú Đậu Sỹ Quốc Phó Chủ tịch UBND  

83 Phường An Khê 
Đặng Quốc Hoài Huy 
Lê Hùng Vương 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng KT, HT và ĐT 

 

84 Phường An Bình 
Nguyễn Thị Châu 
Lưu Huệ Linh 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng KT, HT và ĐT 

 

85 Xã Ia Rbol 
Trần Bảo Lộc 
Nguyễn Thị Thủy Ngân 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

86 Xã Ia Băng 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Hoàng Thị Kim Hưng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

87 Xã Ia Dom 
Nguyễn Đức Tuấn 
Ksor Ying 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

88 Xã Cửu An 
Lương Thành Công 
Phan Thanh Tùng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

89 Xã Đak Pơ 
Đoàn Minh Duy 
Nguyễn Đình Tuyền 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

90 Xã Ya Hội Nguyễn Phương Thành 
Nguyễn Thị Phương Thảo 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

91 Xã Kbang 
Nguyễn Mạnh Cường 
Hà Văn Đức 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

92 Xã Kông Bơ La 
Nguyễn Quốc Thịnh 
Bùi TấnCường 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

93 Xã Tơ Tung Nguyễn Anh Thơ Phó Chủ tịch UBND  

 

94 
 

Xã Sơn Lang 
Lê Qúy Truyền 
Tạ Chí Thái Bảo 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

95 Xã Đak Rong 
Lê Văn Quang 
Nguyễn Viết Ngọc 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 



96 Xã Kông Chro 
Lý Duyên Lộc 
Trương Thị Bảo Khuyên 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

97 Xã Ya Ma 
Đào Quốc Định 
Phạm Xuân Huy 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

98 Xã Chư Krey Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND  

99 Xã Sró 
Nguyễn Trọng Bảo 
Nguyễn Thị Mỹ 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế xã 

 

100 Xã Đăk Song Trần Khương Vũ Phó Chủ tịch UBND  

101 Xã Chơ Long 
Nguyễn Thu Hòa 
Trần Thanh Dũng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

102 Phường Ayun Pa 
Bùi Hữu Tuấn 
Hoàng Thái Nhuận 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

103 Xã Ia Sao 
Nguyễn Thanh Tâm 
Nay San 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

104 Xã Phú Thiện 
Nguyễn Minh Đăng 
Võ Việt Linh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

 

105 
 

Xã Chư A Thai 
Nguyễn Văn Hưng 
Hồ Văn Tiến 

Phó Chủ tịch UBND xã 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

106 Xã Ia Hiao 
Ngô Văn Hiếu 
Siu H' Sa Len 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

107 Xã Pờ Tó 
Bùi Văn Ngọc 
Lê Văn Ửng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

108 Xã Ia Pa 
Nguyễn Xuân Liêm 
Ksor Thanh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên Phòng Kinh tế 

 

109 Xã Ia Tul Phạm Chí Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế  

110 Xã Phú Túc Trần Văn Lương Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế  

111 Xã Ia Dreh 
Mai Duy Cần 
Nguyễn Đào Thi 

Trưởng phòng Kinh tế 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

112 Xã Ia Rsai 
Nguyễn Trọng Vĩ 
Ngô Tiến Phúc 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

113 Xã Uar 
Nguyễn Thanh Vân 
Nay Pót 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

114 Xã Đak Đoa Nguyễn Quang Đức Phó Chủ tịch UBND  

115 Xã Kon Gang 
Phạm Văn Hảo 
Phan Hồng Dũng 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

116 Xã Kdang 
Diệp Đại Quốc 
Phan Anh Trương 

Phó Chủ tịch UBND xã 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

117 Xã Đak Sơmei Thái Văn Hưng 
Mai Xuân Long 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

 

118 
 

Xã Mang Yang 
Võ Lê Xuân Thiện 
Tôn Khánh Toàn 
Phạm Cao Tân 

Chủ tịch UBND xã 
Trưởng phòng Kinh tế xã 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

119 Xã Lơ Pang 
Trịnh Xuân Bình 
Lê Quốc Thịnh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

120 Xã Kon Chiêng 
Võ Đình Huy 
Nguyễn Văn Tấn 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

121 Xã Hra Trịnh Đình Kiên Phó Chủ tịch UBND  

122 Xã Ayun 
Nguyễn Xuân Can 
Đỗ Đình Lâm 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

 

123 
 

Xã Ia Grai 
Rơ Châm Tin 
Trương Thanh Vân 
Nguyễn Việt Hùng 

Phó Chủ tịch UBND 
Trưởng phòng Kinh tế 
Chuyên viên phòng kinh tế 

 

 

124 
 

Xã Ia Krái 
Đặng Tiến Sỹ 
Phạm Văn Tứ 

Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

125 Xã Ia Hrung 
Huỳnh Ngô Tùng Điệp 
Trần Anh Hoàng Liêm 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

126 Xã Đức Cơ Lê Bá Nam Phó Chủ tịch UBND  

127 Xã Ia Dơk 
Nguyễn Ngọc Nam 
Lê Trọng Tiến 

Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

128 Xã Ia Krêl 
Văn Bá Định 
Trần Văn Hải 

Phó Trưởng phòng Kinh tế 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

129 Xã Ia O 
Nguyễn Xuân Tuấn 
Phan Đình Cường 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 



130 Xã Ia Púch 
Nguyễn Văn Lợi 
Nguyễn Trí Nhân 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

131 Xã Ia Mơ 
Nguyễn Tuấn Anh 
Nguyễn Ngọc Ánh 

Phó Chủ tịch UBND 
Chuyên viên phòng Kinh tế 

 

132 Xã Ia Pnôn 
Vũ Văn Toàn 
Trần Khiêm 

Phó Chủ tịch UBND 
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã 

 

133 Xã Ia Nan 
Trần Minh Phúc 
Nguyễn Hữu Thọ 

Phó Chủ tịch UBND xã 
Trưởng phòng kinh tế 

 

134 Xã Ia Chia Rah Lan Gâu Phó Chủ tịch UBND  

135 Xã Krong Nguyễn Minh Phong Phó Chủ tịch UBND  

 


